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Lời nói đầu

Chỉ dẫn kỹ thuật “Hướng dẫn sử dụng thạch cao tái chế làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao thông thường” được ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BXD ngày     tháng     năm 2019.
“Hướng dẫn sử dụng thạch cao tái chế làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao thông thường” do Viện Vật liệu Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường đề nghị, Bộ Xây dựng thẩm định và công bố. 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẠCH CAO TÁI CHẾ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT TẤM THẠCH CAO THÔNG THƯỜNG
Guidelines on synthetic gypsum for use as raw material of gypsum boards
1  Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn kỹ thuật này áp dụng cho việc sử dụng thạch cao FGD và thạch cao phospho (phosphogypsum) đã xử lý làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao thông thường, trong đó đề cập chủ yếu đến phương pháp xử lý và các yêu cầu kỹ thuật của thạch cao tái chế làm nguyên liệu trong các nhà máy sản xuất tấm thạch cao.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng hướng dẫn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

QCVN 03:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt;
QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;
TCVN 5691:2000 Xi măng pooc lăng trắng;

TCVN 6072:2013 Đá vôi để sản xuất clanhke xi măng póoc lăng;
TCVN 8257:2019 Tấm thạch cao – Phương pháp thử

TCVN 9807:2013 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng;
TCVN 9191:2012 Đá vôi – Phương pháp phân tích hóa học;
TCVN 11833:2017 Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng.
Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT Thông tư về quản lý chất thải nguy hại
3  Yêu cầu về vật liệu để xử lý thành nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao
3.1 Nguồn gốc của thạch cao phospho và thạch cao FGD

3.1.1 Nguồn gốc của thạch cao phospho
Thạch cao phospho là phụ phẩm của quá trình sản xuất axit phosphoric từ quặng apatit theo phương pháp ướt, có thành phần chính là CaSO4.2H2O.



Hình 1: Sơ đồ quá trình sản xuất axit phosphoric từ quặng apatit theo phương pháp ướt
3.1.2 Nguồn gốc của thạch cao FGD

Thạch cao FGD là phụ phẩm của nhà máy nhiệt điện đốt than phun có sử dụng đá vôi hoặc vôi bột trong hệ thống khử sunphua
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Hình 2: Sơ đồ khử khí thải điển hình từ nhà máy đốt than phun
3.2 Các tính chất cơ bản của thạch cao phospho và thạch cao FGD

3.2.1 Tính chất cơ bản của thạch cao phospho
Tính chất của thạch cao phospho phụ thuộc vào nguồn gốc đá apatit và điều kiện phản ứng. Ngoài ra còn phụ thuộc vào thời gian thải ra ngoài bãi chứa.
a) Tính chất vật lý

Tính chất  vật lý của thạch cao phospho được thể hiện trong Bảng 1 dưới đây.

Bảng 1: Tính chất vật lý cơ bản của thạch cao phospho [1]

	Tên chỉ tiêu
	Giá trị trung bình

	Độ ẩm sau khi đổ ra bãi, %
	25-30

	Hệ số thấm, cm/s
	2.10-5 - 1.10-3

	Độ hòa tan trong nước muối, g/l
	4.1

	Khối lượng riêng, g/cm3
	2.27 - 2.4

	Khối lượng thể tích chặt/đổ đống, g/cm3
	1,7/0,9

	Kích thước hạt trung bình, mm
	0,045-0,250

	Cấu trúc tinh thể
	Hình thoi và hình trụ lục lăng

	Màu sắc
	Xám đen

	Tỷ lệ lỗ xốp, %
	1,064-3,415


b) Tính phóng xạ
Thạch cao phospho chứa lượng đáng kể chất phóng xạ Urani. Tùy vào chất lượng nguồn đá, PG có thể chứa gấp 60 lần mức thường thấy trước khi xử lý. Nguồn phóng xạ quan trọng của thạch cao phospho là 226Ra, với hoạt độ phóng xạ từ 15 (ở Thụy Điển) đến 1140 Bq/kg (ở Florida, Mỹ). Bảng 2 đưa ra kết quả phân tích phóng xạ của thạch cao phospho ở các nguồn khác nhau trên thế giới.
Bảng 2: Kết quả phân tích phóng xạ của thạch cao phospho ở các nguồn khác nhau, Bq/kg [1]

	Tên quốc gia
	238U
	226Ra
	210Pb
	210Po
	230Th

	Tây Ban Nha
	140
	620
	-
	82
	280

	Trung Quốc
	15
	85
	82
	82
	-

	In đô nê xi a
	43
	473
	480
	450
	-

	Ấn Độ
	60
	510
	490
	420
	-

	Ai Cập
	-
	100
	-
	445
	-

	Mỹ (Florida)
	130
	1140
	1370
	1030
	113

	Úc
	10
	500
	-
	-
	-

	Thụy Điển
	390
	15
	-
	-
	-

	Việt Nam (DAP Đình Vũ)
	-
	56,25 ± 1,40
	-
	-
	10,46 ± 1,45

	CHÚ THÍCH 1: Kết quả thí nghiệm PG tại Việt Nam do Trung tâm công nghệ xử lý môi trường – Bộ tư lệnh hóa học thực hiện; các loại PG từ các nước khác tham khảo từ tài liệu [1]


c) Tính chất hóa học
Tùy thuộc vào nguồn gốc quặng, quá trình phản ứng, hiệu suất phản ứng mà thạch cao phospho có thành phần hóa khác nhau. Thành phần hóa của thạch cao phospho từ các nguồn khác nhau trên thế giới được thể hiện trong Bảng 3.
Bảng 3: Thành phần hóa của thạch cao phospho từ các nguồn khác nhau, % khối lượng [1]
	Nguồn
	CaO
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	MgO
	SO3
	Na2O
	P2O5
	F-

	Angiê
	31,18
	0,88
	0,10
	0,03
	0,06
	40,90
	1,32
	0,87
	1.20

	Ai Cập
	32,13
	8,78
	0,29
	0,35
	0,09
	37,60
	-
	1,82
	0.80

	Ấn Độ
	31,09
	0,29
	0,54
	-
	1,31
	43,21
	0,29
	0,47
	0.86

	Thổ Nhĩ Kì
	32,04
	3,44
	0,88
	0,32
	-
	44,67
	0,13
	-
	0.79

	Trung Quốc
	30,79
	1,88
	2,10
	-
	0,80
	42,56
	-
	0,50
	-

	Morocco
	30,5
	9,50
	2,80
	0,90
	0,30
	42,9
	-
	0,50
	0.15

	Tunisia
	31-32
	-
	0,1
	0,1
	0,4
	46,0
	0,3
	1,2
	1,2

	Mỹ
	25-31
	3-18
	0,1-0,3
	0,2
	-
	55-58
	-
	0,5-4,0
	-

	Việt Nam (PG DAP Đình Vũ)
	26,74-35,5
	10,4-10,5
	0,75-0,963
	0,22-0,276
	0,10-0,16
	31,20-38,81
	0,00
	0,27-0,51
	0,50-1,17

	CHÚ THÍCH 2: Kết quả thí nghiệm PG tại Việt Nam do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện; các loại PG từ các nước khác tham khảo từ tài liệu [1].


d) Các nguyên tố nguy hại vô cơ trong PG

Các nguyên tố nguy hại vô cơ có mặt trong PG từ một số nguồn khác nhau thể hiện trong Bảng 4. 
Bảng 4: Các nguyên tố nguy hại có mặt trong thạch cao phospho từ các nguồn khác nhau
	Nguyên tố
	Đơn vị
	Florida
	Idaho
	DAP Đình Vũ (VN)

	Ag
	ppm
	<1
	1-11
	1,64

	As
	ppm
	40
	<(1-2)
	<0,01

	Ba
	ppm
	7
	20-140
	169,6

	Be
	ppm
	1
	1-2
	0,24

	Cd
	ppm
	7
	9-28
	0,04

	Cl
	ppm
	-
	<(100-300)
	-

	Co
	ppm
	2
	<1 
	0,58

	Cr
	ppm
	-
	<(10-70)
	-

	Cu
	ppm
	8
	10-42
	6,91

	Hg
	ppm
	-
	-
	0,17

	Mo
	ppm
	16
	<(1-2)
	0,3

	Ni
	ppm
	2
	3-15
	8,6

	Pb
	ppm
	-
	3-7
	14,23

	Sb
	ppm
	100
	0,3-0,8
	0,17

	Se
	ppm
	-
	4-64
	1,20

	Sr
	ppm
	10
	610-670
	-

	U
	ppm
	-
	6-13
	-

	V
	ppm
	19
	10-40
	-

	Y
	ppm
	2
	100-120
	-

	Zn
	ppm
	9
	18-112
	20,07

	Zr
	ppm
	10
	<(10-110)
	-

	CHÚ THÍCH 3: Kết quả thí nghiệm PG tại Việt Nam do Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện; các loại PG từ các nước khác tham khảo từ tài liệu số [1]


3.2.2 Tính chất cơ bản của thạch cao FGD

a) Tính chất vật lý

Một số tính chất vật lý cơ bản của thạch cao FGD được thể hiện ở Bảng 5.

Bảng 5: Tính chất vật lý cơ bản của thạch cao FGD

	Tên chỉ tiêu
	Giá trị trung bình

	Độ ẩm sau khi đổ ra bãi, %
	15-25

	Khối lượng riêng, g/cm3
	2,2-2,3

	Khối lượng thể tích chặt/đổ đống, pcf
	75/50

	Kích thước hạt trung bình, µm
	35-45

	Cấu trúc tinh thể
	Hình kim với tỷ lệ hình học 10:1:1 - 20:1:1

	Màu sắc
	Vàng, xám


b) Tính chất hóa học

Bảng 6: Tính chất hóa học điển hình của thạch cao FGD, % khối lượng
	Nguồn
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	SO3
	TiO2
	K2O
	Na2O
	MKN
	Cl-

	FGD Knauf (nhập từ Indonesia)
	1,02
	0,17
	0,17
	31,08
	0,1
	42,22
	0,02
	0,04
	0,0
	20,88
	<10 ppm

	FGD - Thái Lan
	1,69
	0,63
	0,67
	46,77
	0,52
	49,54
	0,03
	0,05
	0,06
	-
	-

	Việt Nam (FGD Nghi Sơn*)
	0,73
	0,08
	0,06
	31,92
	0,30
	43,73
	0,00
	0,06
	0,02
	21,18
	0,05

	FGD Phả Lại*
	9,36
	0,67
	0,38
	28,94
	0,71
	35,05
	0,00
	0,45
	0,04
	21,20
	0,11

	CHÚ THÍCH 4: Kết quả thí nghiệm FGD tại Việt Nam và FGD Knauf do Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện; các loại FGD từ nguồn khác tham khảo từ tài liệu số [2].


c) Thành phần nguy hại vô cơ trong thạch cao FGD

Các nguyên tố nguy hại vô cơ có mặt trong thạch cao FGD từ một số nguồn khác nhau thể hiện trong Bảng 7. 
Bảng 7: Phân tích các thành phần nguy hại vô cơ trong FGD Nghi Sơn

	TT
	Chỉ tiêu phân tích
	Đơn vị tính
	Phương pháp thử
	Kết quả

	
	
	
	
	FGD của Mỹ
	FDG Nghi Sơn

	1. 
	Ag
	mg/Kg
	EPA 3051:2007 &

SMEWW 3125:2012
	
	0,38

	2. 
	Al
	
	
	564 
	1129

	3. 
	As
	
	
	3,6
	3,35

	4. 
	B
	
	
	104
	30,06

	5. 
	Ba
	
	
	27
	17,65

	6. 
	Be
	
	
	0,019
	0,08

	7. 
	Bi
	
	
	-
	0,94

	8. 
	Ca
	
	
	246.000
	161.290

	9. 
	Cd
	
	
	0,094
	0,08

	10. 
	Co
	
	
	0,42
	0,64

	11. 
	Cr
	
	
	3,20
	15,8

	12. 
	Cu
	
	
	1,90
	3,32

	13. 
	Fe
	
	
	1700
	748

	14. 
	Hg
	
	
	0,36
	0,22

	15. 
	K
	
	
	309
	322

	16. 
	Mg
	
	
	2.830
	384

	17. 
	Mn
	
	
	40
	18,8

	18. 
	Mo
	
	
	0,69
	0,29

	19. 
	Na
	
	
	327
	174

	20. 
	Ni
	
	
	2,2
	6,74

	21. 
	Pb
	
	
	1,2
	9,35

	22. 
	Rb
	
	
	-
	2,20

	23. 
	Se
	mg/kg
	SMEWW 3125:2012
	6,6
	0,84

	24. 
	Sr
	
	
	172
	70,0

	25. 
	Tl
	
	
	0,011
	0,16

	26. 
	V
	
	
	2,4
	8,97

	27. 
	Zn
	
	
	5,9
	34,2

	CHÚ THÍCH 5: Kết quả thí nghiệm FGD Nghi Sơn tại Việt Nam do Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện; các loại PG từ các nước khác tham khảo từ tài liệu số [6].


3.3 Yêu cầu kỹ thuật đối với  thạch cao phospho và thạch cao FGD chưa xử lý
- Đối với thạch cao phospho chưa xử lý cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Không là chất thải nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT.
+ Các tính chất vật lý, hóa học phải thỏa mãn theo Bảng 8.
- Đối với thạch cao FGD chưa xử lý cần phải đáp ứng các yêu cầu được tổng hợp trong Bảng 8.
Bảng 8: Yêu cầu kỹ thuật đối với thạch cao PG và thạch cao FGD trước khi xử lý

	STT
	Thông số
	Mức

	
	
	PG
	FGD

	1
	Hàm lượng CaSO4.2H2O, %, không nhỏ hơn
	80
	90

	2
	Hàm lượng lưu huỳnh dễ bay hơi Orthorhombic Cyclooctasulfur (S8), ppm, không lớn hơn
	10 

	3
	Tổng hàm lượng nhôm oxide và sắt oxide (Al2O3 + Fe2O3), %, không lớn hơn
	1,5

	4
	pH, không nhỏ hơn
	3
	Không yêu cầu

	5
	Độc tính
	Không độc

	6
	Hàm lượng Ra 226, Bq/kg, không lớn hơn
	450
	Không yêu cầu


3.4 Các biện pháp kiểm soát chất lượng thạch cao phospho và thạch cao FGD chưa xử lý
Thạch cao phospho và thạch cao FGD trước khi xử lý cần phải được kiểm tra chất lượng định kỳ theo từng lô (hoặc khi cần thiết) để đảm bảo chất lượng được nêu trong Mục 3.3.
3.5 Biện pháp vận chuyển, lưu trữ và bảo quản thạch cao phospho và thạch cao FGD chưa xử lý
3.5.1 Thạch cao phospho và/hoặc thạch cao FGD chưa xử lý khi vận chuyển phải có phiếu chất lượng kèm theo với các nội dung sau:

- Loại và nguồn gốc thạch cao;

- Tên và địa chỉ cơ sở cung cấp;

- Giá trị các mức chỉ tiêu chất lượng theo Mục 3.3 của hướng dẫn này;

- Số hiệu lô sản xuất;

- Ngày, tháng, năm xuất xưởng.

3.5.2  Khi lưu trữ và bảo quản thạch cao FGD và thạch cao phospho phải tránh lẫn các tạp chất, các dị vật có hại và phải có biện pháp che chắn để tránh mưa và ẩm ướt.
3.6 Biện pháp xử lý vật liệu khi không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
- Đối với thạch cao phospho nếu vượt ngưỡng chất thải nguy hại thì cần xử lý theo quy định trong Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về chất thải nguy hại và QCVN 07:2009/BTNMT.
- Thạch cao phospho và thạch cao FGD nếu không thỏa mãn các yêu cầu trong Bảng 8, Mục 3.3 thì sẽ dùng cho các mục đích khác hoặc dùng các biện pháp xử lý để vẫn thỏa mãn các yêu cầu trong Bảng 9 dưới đây.
4 Hướng dẫn sử dụng thạch cao tái chế 

Thạch cao FGD và thạch cao phospho trước khi sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao cần phải xử lý và đáp ứng theo quy định trong Bảng 9 trước khi đưa ra sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao. 

4.1. Quy trình xử lý thạch cao FGD và thạch cao phospho
Quy trình xử lý thạch cao FGD và thạch cao phospho có thể thực hiện theo quy trình thể hiện trong Hình 3. Các quy trình xử lý khác mà vẫn đảm bảo chất lượng thạch cao FGD và PG theo Bảng 9 thì vẫn có thể áp dụng.
Thuyết minh sơ đồ dây chuyền công nghệ:
Thạch cao PG, FGD sau khi đáp ứng các yêu cầu ở Mục 3.3, được đồng nhất và xác định độ ẩm, sau đó được đưa vào thiết bị khuấy (có trang bị thêm hệ thống gia nhiệt), có bổ sung phụ gia. Đối với thạch cao FGD có thể sử dụng dung dịch axit có pH =5; đối với thạch cao phosphor có thể sử dụng axit citric hoặc axit sulfuric. Khi sử dụng axit citric thì sẽ làm giảm hoặc loại bỏ được các thông số ô nhiễm, bao gồm: P2O5 (tổng, hòa tan), F- (tổng, hòa tan) nhưng không làm giảm/loại bỏ được hàm lượng SiO2. Khi sử dụng axit sulfuric thì loại bỏ/làm giảm được các thông số ô nhiễm, P2O5 (tổng, hòa tan), F- (tổng, hòa tan) và SiO2, tuy nhiên cần chú ý về hiệu quả kinh tế và môi trường của phương pháp này. Nồng độ axit, nhiệt độ phản ứng, tốc độ khuấy, thời gian khuấy phải khảo sát để đảm bảo lọc tách được các chất ô nhiễm có mặt trong thạch cao tối ưu nhất. Sau khi khuấy, thạch cao được lọc, tách phần chất rắn 1 và nước thải 1. Phần chất rắn này được bổ sung thêm nước, tiếp tục khuấy và lọc để tách phần chất rắn 2. Nước thải 1 thu hồi để xử lý. Nước thải 2 được hồi lưu về tiếp tục cho công đoạn lọc tách 2.
Chất rắn 2 sau khi lọc, được phơi khô và sấy ở 45 oC tới khối lượng không đổi thu được bột thạch cao đã xử lý.


Hình 3: Quy trình công nghệ xử lý thạch cao (phospho, FGD) để làm nguyên liệu 

sản xuất tấm thạch cao
4.2 Yêu cầu chất lượng và nghiệm thu sản phẩm
4.2.1 Yêu cầu kỹ thuật của thạch cao phospho và FGD làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao
Thạch cao phospho và thạch cao FGD dùng làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao thông thường phải thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật được nêu ở Bảng 9.

Bảng 8: Yêu cầu kỹ thuật của thạch cao phospho và thạch cao FGD khi sử dụng làm 
nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao

	STT
	Thông số
	Mức

	
	
	PG
	FGD

	1
	Hàm lượng CaSO4.2H2O, %, không nhỏ hơn
	85
	93 (*)

	2
	Hàm lượng Silic dioxide (SiO2), %, không lớn hơn
	3,0

	3
	Hàm lượng phospho pentoxide tổng (P2O5 tổng), %, không lớn hơn
	0,80
	Không yêu cầu

	4
	Hàm lượng phospho pentoxide hòa tan (P2O5 hòa tan), %, không lớn hơn
	0,15
	Không yêu cầu

	5
	Hàm lượng fluoride tổng (F-tổng), %, không lớn hơn
	0,40
	Không yêu cầu

	6
	Hàm lượng fluoride tan trong nước (F-hòa tan), %, không lớn hơn
	0,01
	Không yêu cầu

	7
	Hàm lượng chloride hòa tan (Cl-hòa tan), ppm, không lớn hơn
	100

	8
	Hàm lượng natri oxide (Na2O), %, không lớn hơn
	0,06

	9
	Hàm lượng kali oxide (K2O), %, không lớn hơn
	0,05

	10
	Hàm lượng magie oxide hòa tan (MgOhòa tan), %, không lớn hơn
	0,1

	12
	pH
	6 - 8
	5-9

	13
	Độ trắng, %, không nhỏ hơn
	60 (**)

	14
	Mùi
	Trung tính/rất yếu
	Trung tính

	17
	Độ ẩm, % (***)
	Yêu cầu công bố

	CHÚ THÍCH: 

(*) Hàm lượng CaSO4. 2H2O trong thạch cao FGD có thể giảm khi có các thành phần trơ thì vẫn có thể được sử dụng;

(**) Độ trắng có thể thấp hơn tùy theo việc sử dụng và sản phẩm cuối cùng;

(***) Yêu cầu về độ ẩm theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán.


4.2.2 Nghiệm thu sản phẩm

Thạch cao phospho và thạch cao FGD phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật trong Bảng 9 theo từng lô sản xuất. Khuyến cáo nhà cung cấp cần thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong quá trình xử lý để có biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm thạch cao Phospho và thạch cao FGD sau xử lý.
5 Phương pháp thử nghiệm kiểm tra chất lượng thạch cao phospho và thạch cao FGD trước và sau khi xử lý
5.1 Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

Lấy mẫu thạch cao phospho và thạch cao FGD theo Điều 6.1 trong TCVN 9807:2013.
5.2 Xác định thành phần khoáng và thành phần hóa
- Xác định hàm lượng của CaSO4.2H2O theo TCVN 9807: 2013.
- Xác định độ ẩm theo TCVN 9807: 2013.
- Xác định hàm lượng của Al2O3, Fe2O3, SiO2, Na2O, K2O, Cl-hòa tan theo TCVN 9191:2012.
- Xác định hàm lượng lưu huỳnh dễ bay hơi S8 có mặt trong thạch cao phospho và thạch cao FGD theo TCVN 5257:xxxx.
- Xác định hàm lượng của magie oxide hòa tan theo phương pháp phổ hấp thu nguyên tử AAS.
- Xác định hàm lượng phospho pentoxide (tổng và hòa tan) theo TCVN 11833:2017.

- Xác định hàm lượng của fluoride (tổng và hòa tan) theo TCVN 11833:2017.

- Xác định hoạt độ phóng xạ theo Phụ lục D -TCVN 11833:2017.

- Xác định độ pH theo TCVN 11833:2017.

5.3 Xác định các tính chất khác
- Xác định độ trắng theo TCVN 5691:2000.

- Xác định độc tính theo QCVN 07:2009/BTNMT.

- Xác định mùi theo cảm quan hoặc theo QCVN 02:2009/BYT.
6 Quy định về vận chuyển, lưu trữ và bảo quản thạch cao phospho và thạch cao FGD đã xử lý
6.1  Thạch cao phospho và/hoặc thạch cao FGD đã xử lý khi xuất xưởng phải có phiếu chất lượng kèm theo với các nội dung sau:

- Loại và nguồn gốc thạch cao;

- Tên và địa chỉ cơ sở cung cấp;

- Giá trị các mức chỉ tiêu chất lượng theo Điều 4 của hướng dẫn này;

- Số hiệu lô sản xuất;

- Ngày, tháng, năm xuất xưởng.

6.2  Khi vận chuyển thạch cao FGD và PG phải tránh lẫn các tạp chất, các dị vật có hại và phải có biện pháp che chắn để tránh mưa và ẩm ướt.
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